    ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KIM ĐỘNG
         TRƯỜNG MẦM NON THỌ VINH
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH LỚP 3 TUỔI C
CHỦ ĐỀ LỚN 5: THẾ GIỚI THỰC VẬT 
Thời gian thực hiện (5 tuần thực hiện từ ngày: 23/ 12/ 2024 - 24/ 01/2025
TDBS- MT1: + Hô hấp: Hít vào thở ra 
                       + Tay: Đưa 2 tay lên cao, ra phía trước, sang 2 bên
                       + Bụng: Quay sang trái, quay sang phải
                       + Chân: Ngồi xổm; đứng lên      
                       + Bật: Tại chỗ,
-Tập các động tác theo lời bài hát: Em yêu cây xanh
	
Thứ
	LVPT
(môn học)
	Tuần 1: Một số loại cây (Từ ngày 23 - 27/12/ 2024)
	Tuần 2: Một số loại hoa (Từ ngày 30/12 – 3/1/2025)
	Tuần 3: Một số loại quả (Từ ngày 6 - 10/1/2025)
	Tuần 4: Một số loại rau, củ (Từ ngày 13 - 17/1/ 2025)
	Tuần 5: Tết và mùa xuân (Từ ngày 20/2-24/1/2025)

	
2
	LVPT nhận thức (MTXQ)
	GD Steam “Sự nảy mầm từ hạt”
(MT 20,23)
	Quan sát, đàm thoại 1 số loại hoa 
(MT23)
	Quan sát, đàm thoại 1 số loại quả
 (MT23)

	Quan sát, đàm thoại 1 số rau, củ
(MT23)
	Trò chuyện về tết nguyên đán 
(MT32) 
Chiều: Tổ chức kịch bản “Mừng đảng mừng xuân”

	3
	LVPT nhận thức (LQVT)
	Ôn so sánh chiều dài của 2 đối tượng
(MT40)
	Ôn, nhận biết to hơn, nhỏ hơn
(MT40)
	Gộp 2 nhóm trong phạm vi 5
(MT37)
	Ôn gộp 2 nhóm trong phạm vi 5
 (MT37)
	Ôn so sánh chiều cao của 2 đối tượng
(MT40)

	4
	LVPT  thẩm mĩ
(Tạo hình)
	Xếp, dán lá cây
(MT77)

	In hoa bằng vân tay
(MT77)
	GD Steam “Tạo hình 1 số  loại quả
(MT 73,76, 77,78,80)
	Tô màu một số rau, củ (MT77)
	GD Steam “Làm pháo hoa”
(MT 73,76, 77,78,80)
Chiều: HĐ trải nghiệm: Gói bánh chưng

	5
	LVPT thể chất (thể dục kỹ năng)
	Bò theo đường dích dắc
TC: Tự chọn
(MT2; 7)
	Bò theo hướng thẳng
TC: Tự chọn
(MT2; 7)
	Bò chui qua cổng
TC: Tự chọn
(MT2; 7)
	Trườn về phía trước
TC: Tự chọn
(MT2; 7)
	Bước lên xuống bục cao 30cm
TC: Tự chọn
(MT2; 7)

	6

	Sáng

	LVPT ngôn  ngữ
(LQVH)
	Thơ: Cây dây leo
(MT50) 

	Truyện: Hoa mào gà
(MT51)
	Truyện: Ai cho trái ngọt 
(MT51)
	Đồng dao về củ
(MT50)
	Thơ: Hoa đào
(MT50)


	
	Chiều
	LVPT thẩm mĩ
(GDAN)
	- VĐ: Lá xanh
-Nghe: Lý cây xanh
-TC:Tiếng hát ở đâu (MT75)
	- VĐ: Màu hoa
- Nghe: Hoa thơm bướm lượn
- TC: Ô cửa bí mật (MT75)
	- VĐ: Quả
- Nghe: Mùa xuân
- TC: Nghe nhạc đoán tên bài hát
(MT75)
	- VĐ: Bắp cải xanh
- Nghe: Em ra vườn rau
- TC: Tai ai tinh
(MT75)
	
- Biểu diễn cuối chủ đề
(MT75)



Thực hiện: Đúng chương trình                               				                  Thọ Vinh, ngày 20 tháng 12 năm 2024
	Hiệu trưởng



Lê Thị Tuấn
	Phó hiệu trưởng duyệt



Vương Thị Vinh
	Tổ chuyên/Giáo viên



Vương Thị Khánh



                                          	

 
 
 
 



ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KIM ĐỘNG
      TRƯỜNG MẦM NON THỌ VINH
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH LỚP 3 TUỔI C
CHỦ ĐỀ LỚN 6: NGHỀ NGHIỆP
Thời gian thực hiện (5 tuần thực hiện từ ngày: 27/ 01/ 2025- 07/ 03/2025)
TDBS- MT1:+ Hô hấp: Thổi bóng 
                     + Tay: Co và duỗi tay
                     + Bụng: Nghiêng người sang trái, sang phải
                     + Chân: Co duỗi chân
                     + Bật: Tiến lùi
          -Tập các động tác theo lời bài hát: - Cháu yêu cô chú công nhân
	
Thứ
	LVPT
(môn học)
	Tuần1: Nghề sản xuất (Từ ngày Từ ngày 03 -  07/ 02/ 2025)
	Tuần2: Nghề xây dựng (Từ ngày 10 -  14/ 02/ 2025)
	Tuần3: Nghề dịch vụ (Từ ngày 17  - 21/ 02/ 2025)
	Tuần4: Nghề giúp đỡ cộng đồng (Từ ngày 24- 28/02/ 2025)
	Tuần5: Nghề chăm sóc sức khỏe (Từ ngày 03- 07 /03/2025)
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	LVPT nhận thức (MTXQ)
	GD Steam “Tập làm bác nông dân”
(MT31)

	Trò chuyện về công việc, đồ dùng của nghề thợ xây
 (MT31)

	Trò chuyện về nghề thợ may
(MT31)

	Trò chuyện về công việc của chú bộ đội (MT31)

	Trò chuyện về công việc, dụng cụ của bác sỹ, y tá 
(MT31)

	3
	
	LVPT nhận thức (LQVT)
	Sắp xếp theo quy tắc
(MT39)
	Ôn đếm trong phạm
vi 5
(MT35)

	Ghép đôi
(MT39)
	So sánh chiều rộng của 2 đối tượng
(MT40)
	Ôn so sánh chiều rộng của 2 đối tượng
(MT40)

	4
	
	LVPT  thẩm mĩ
(Tạo hình)
	Vẽ cuộn len
(MT77)

	Nặn bánh sinh nhật
(MT 77)
	GD Steam “Chong chóng sắc màu”
(MT 73,76, 77,78,80)
	Vẽ hoa tặng cô giáo
(MT 77)
	GD Steam “Làm bưu thiếp tặng mẹ”
(MT 73,76, 77,78,80)


	5
	
	LVPT thể chất (thể dục kỹ năng)
	Bật tại chỗ
TC: Tự chọn
(MT6)

	Bật liên tục về phía trước
TC: Tự chọn
(MT6)
	Bật xa 20-25cm
TC: Tự chọn
(MT6)

	Nhảy bật sâu bục cao 30cm
TC: Tự chọn
(MT6)
	Ôn: Bật liên tục về phía trước
TC: Tự chọn (MT6)
Chiều: Tổ chức kịch bản 8/3

	6

	Sáng

	LVPT ngôn  ngữ
(LQVH)
	Truyện: Bác nông dân
(MT51)
	Thơ: Em làm thợ xây
(MT50)

	Thơ: Bé làm bao nhiêu nghề
(MT50)
	Thơ: Làm nghề như bố
(MT50)
	Thơ: Làm bác sỹ
(MT50)

	
	Chiều
	LVPT thẩm mĩ
(GDAN)
	- VĐ: Lớn lên cháu lái máy cày
- Nghe: Lý cây bông
- TC: Tiếng hát ở đâu
(MT75)
	- VĐ: Cháu yêu cô chú công nhân
- Nghe: Lý cây bông
- TC: Nghe nhạc đoán tên bài hát(MT75)
	- VĐ: Cháu yêu cô thợ dệt
- Nghe: Bác đưa.......
- TC: Tai ai tinh
(MT75)
	- VĐ: Chú bộ đội
- Nghe: Cháu thương chú bộ đội
- TC: Nghe tiếng hát tìm đồ vật (MT75)
	
- Biểu diễn cuối chủ đề
(MT75)



   Thực hiện: Đúng chương trình                               				                        Thọ Vinh, ngày 01 tháng 02 năm 2025
	Hiệu trưởng




Lê Thị Tuấn
	Phó hiệu trưởng duyệt




Vương Thị Vinh
	Tổ chuyên/Giáo viên




Vương Thị Khánh
	













